TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
TỔ TOÁN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I MÔN TOÁN 12 NĂM HỌC 2022-2023

A. TRẮC NGHIỆM (25 CÂU_8,0 ĐIỂM)_40 PHÚT 
· Cơ cấu: nhận biết 19 câu, thông hiểu : 6 câu, vận dụng: 10 câu
· Thời gian: 40 phút. 
· Thời gian trung bình:    nhận biết 0,5 phút/1 câu; thông hiểu: 1,0 phút/1 câu; 
vận dụng: từ 2,5 đến 3 phút/1 câu;   VDC: từ 5 đến 6 phút/1 câu.

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC (BÀI HỌC)
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
(ĐẶC TẢ CHI TIẾT)
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
 (TRẮC NGHIỆM)
	Tổng
THỜI GIAN

	Tỉ lệ
 %

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	TN
	THỜI GIAN

	
	
	
	CH
	TG
	CH
	TG
	CH
	TG
	CH
	TG
	
	
	

	
	SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
	Quan sát đồ thị, bảng biến thiên, bảng xét dấu đạo hàm
	2
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1,0

	
	
	Hàm số nào đồng biến trên R
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	1
	1,0

	
	
	Kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm đa thức, phân thức hữu tỉ (bậc nhất/bậc nhất)
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	1
	1,0

	
	
	Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biên trên tập xác định (từng khoảng xác định)
	
	
	
	
	1
	2,5
	
	
	
	1
	2,5

	
	
	Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (không trùng tập xác định)
	
	
	
	
	
	
	1
	5,0
	
	1
	5,0

	
	
	Khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm hợp dạng f(x) khi biết đồ thị hàm số y = f ’(x).
	
	
	
	
	1
	2,5
	
	
	
	1
	2,5

	
	CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
	Quan sát đồ thị, bảng biến thiên, bảng xét dấu đạo hàm để kết luận về cực trị
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	
	
	Kết luận cực trị của hàm số đa thức bậc không quá 4.
	
	
	2
	2,0
	
	
	
	
	
	2
	2,0

	
	
	Tìm m để hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương có n điểm cực trị (n = 1, 2, 3)
	
	
	
	
	2
	5,0
	
	
	
	2
	5,0

	
	
	
Tìm m để hàm số đạt cực trị tại điểm  cho trước.
	
	
	
	
	1
	3,0
	
	
	
	1
	3,0

	
	
	
Cực trị của hàm hợp  
	
	
	
	
	1
	3,0
	
	
	
	1
	3,0

	
	
	
Cực trị của hàm hợp dạng
	
	
	
	
	
	
	1
	6,0
	
	1
	6,0

	
	GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
	Quan sát đồ thị, bảng biến thiên kết luận GTLN, GTNN
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	
	
	GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	1
	1,0

	
	TIỆM CẬN
	Quan sát đồ thị, bảng biến thiên kết luận về đường tiệm cận, số đường tiệm cận.
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	
	
	Kết luận về đường tiệm cận, số đường tiệm cận của hàm số phân thức hữu tỉ có bậc tử không vượt quá bậc mẫu.
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	1
	1,0

	
	ĐỒ THỊ HÀM SỐ
	Nhận biết đồ thị hàm số đa thức bậc ba, bậc bốn.
	2
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1,0

	
	KHỐI CHÓP
	Công thức
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	
	
	Có đường cao tường minh và đáy là đa giác đặc biệt.
	
	
	1
	1,25
	
	
	
	
	
	1
	1,25

	
	KHỐI LĂNG TRỤ
	Công thức
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	
	
	Có đường cao tường minh và đáy là đa giác đặc biệt.
	
	
	1
	1,25
	
	
	
	
	
	1
	1,25

	Tỷ lệ phần trăm
	36,00
	32,00
	20,00
	8,00
	
	100
	100







B. TỰ LUẬN (4 CÂU_2,0 ĐIỂM)_20 PHÚT

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC (BÀI HỌC)
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
(ĐẶC TẢ CHI TIẾT)
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
 (TỰ LUẬN)
	Tổng
THỜI GIAN

	

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN
	Lập bảng biến thiên và tìm tất cả các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đa thức bậc ba hoặc bậc bốn trùng phương.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
	Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy và mặt bên tạo với đáy một góc cho trước.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	

	
	
	Hình chóp có các cạnh bên bằng nhau.
	
	
	
	
	
	
	1
	
	11
	
	

	2
	THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ
	Thể tích khối lăng trụ đứng có đường chéo một mặt bên tạo với đáy một góc cho trước.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	

	Tỷ lệ phần trăm
	
	
	50
	
	25
	
	25
	
	20 phút
	100
	100
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